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I. BỐI CẢNH VÀ NHẬN DIỆN TÌNH HUỐNG
Cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay không chỉ dừng ở việc chuyển hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử, mà yêu cầu quan trọng hơn là dữ liệu đã được số hóa phải được khai thác, chia sẻ và tái sử dụng thực chất trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
Việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã tạo ra nguồn dữ liệu từ hồ sơ tiếp nhận, tài liệu được số hóa và kết quả giải quyết. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành là nền tảng để cơ quan nhà nước khai thác thông tin, giảm yêu cầu cung cấp lại giấy tờ.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lưu Kiếm, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đã từng bước chuyển mạnh sang môi trường điện tử. Trung tâm đang thực hiện 372 thủ tục hành chính, gồm 153 thủ tục trực tuyến một phần và 219 thủ tục trực tuyến toàn trình; cán bộ tiếp nhận, kiểm tra và số hóa hồ sơ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc có tệp điện tử chưa đồng nghĩa với việc sử dụng lại được tệp đó. Nếu tài liệu chỉ gắn với một lần giao dịch, thiếu thông tin mô tả, thiếu trạng thái hiệu lực hoặc không xác định được quyền khai thác, cán bộ vẫn phải tìm kiếm thủ công, kiểm tra lại hoặc yêu cầu bổ sung giấy tờ.
Theo số liệu thực hiện 9 tháng năm 2026, Trung tâm đã tiếp nhận 14.164 hồ sơ, trong đó 14.153 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 14.129 hồ sơ, đạt khoảng 99,75%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt khoảng 99,87%. Đặc biệt, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm đã bước đầu khai thác dữ liệu đã được số hóa, trong đó có thời điểm đã tái sử dụng dữ liệu trên 10.000 hồ sơ, tương đương khoảng 97,15% đối với nhóm dữ liệu được rà soát.
Những kết quả trên tạo nền tảng để Trung tâm chuyển trọng tâm từ “số hóa hồ sơ” sang “khai thác dữ liệu để phục vụ”. Vấn đề đặt ra là: dữ liệu đã có phải được sử dụng lại trong phạm vi pháp luật cho phép; người dân đã cung cấp một lần thì cơ quan nhà nước cần chủ động khai thác, xác thực và tái sử dụng thay vì yêu cầu người dân tiếp tục đi lại, sao chụp hoặc cung cấp lại.
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có hiệu lực từ ngày 01/7/2025; đến ngày 05/8/2026 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 309/2026/NĐ-CP. Đồng thời, Thông tư số 04/2025/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 25/01/2026 quy định về thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với các hệ thống thông tin giải quyết TTHC và cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước phục vụ giải quyết TTHC. 
Điều đó đặt ra yêu cầu đối với cấp cơ sở phải chuyển từ tư duy: “Số hóa để lưu trữ” sang: “Số hóa để khai thác – chia sẻ – tái sử dụng – phục vụ người dân”.
1. Tình huống
Một người dân thực hiện thủ tục hành chính và được yêu cầu nộp lại bản sao một số giấy tờ, mặc dù thông tin hoặc kết quả giải quyết trước đó đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước. Người dân phải đi lại nhiều lần và phản ánh rằng việc số hóa chưa thực sự giúp giảm giấy tờ, thời gian và chi phí.
2. Đối tượng bị tác động
Đối tượng trực tiếp là người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính; cán bộ tiếp nhận, cán bộ chuyên môn và cơ quan quản lý, vận hành các hệ thống dữ liệu cũng chịu tác động. Vấn đề đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công và cảm nhận của người dân về hiệu quả cải cách hành chính.
3. Vấn đề cốt lõi
Khoảng cách cần giải quyết là khoảng cách giữa “dữ liệu đã được số hóa” và “dữ liệu thực sự được khai thác, xác thực, chia sẻ và tái sử dụng”. Nếu chỉ số hóa để lưu trữ mà không tái sử dụng, chi phí hành chính của người dân chưa được giảm tương xứng.
II. NHỮNG BẤT CẬP TRONG KHAI THÁC, TÁI SỬ DỤNG DỮ LIỆU
1. Dữ liệu có nhưng chưa chắc đã dùng được
Dữ liệu chỉ thực sự tạo giá trị khi cán bộ có thể tìm kiếm, xác thực, truy xuất, đối chiếu và sử dụng trong phạm vi được phép.
2. Các hệ thống chưa đồng bộ hoàn toàn
Trong thực tế cán bộ có thể phải làm việc trên nhiều hệ thống, trong khi việc kết nối, đồng bộ, truyền nhận hoặc hiển thị dữ liệu có lúc chưa thuận lợi.
3. Dữ liệu chưa đồng nhất về cấu trúc và chất lượng
Có thể phát sinh khác biệt về cách ghi họ tên, địa chỉ, thông tin định danh; tài liệu cũ thiếu trường dữ liệu hoặc bản scan không rõ, khiến cán bộ khó xác định đủ căn cứ để tái sử dụng.
4. Tâm lý an toàn hồ sơ
Khi chưa có quy trình khai thác và lưu vết rõ ràng, cán bộ có thể có tâm lý ưu tiên bản giấy để giảm rủi ro trách nhiệm.
5. Chưa hình thành cơ chế quản trị dữ liệu dùng chung ở cấp phường
Dữ liệu hồ sơ có thể nằm rải rác theo thủ tục, thời điểm hoặc hệ thống; chưa phải dữ liệu nào cũng có khả năng tìm kiếm và tái sử dụng thuận tiện.
Trong quá trình khai thác và tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, mặc dù dữ liệu đã được hình thành và lưu trữ trên các hệ thống, tuy nhiên hiệu quả sử dụng còn hạn chế; dữ liệu “có” nhưng chưa bảo đảm điều kiện để cán bộ có thể tra cứu, xác thực, truy xuất, đối chiếu và sử dụng làm căn cứ xử lý trong phạm vi được phân quyền. Hiện nay, các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ nghiệp vụ chưa được đồng bộ, liên thông hoàn toàn, dẫn đến việc truyền nhận, cập nhật và hiển thị dữ liệu đôi lúc chưa kịp thời, còn phát sinh thao tác thủ công và nguy cơ sai lệch thông tin. Bên cạnh đó, dữ liệu chưa đồng nhất về cấu trúc và chất lượng (cách ghi thông tin định danh, họ tên, địa chỉ; thiếu trường dữ liệu; hồ sơ số hóa chất lượng chưa cao), gây khó khăn cho việc chuẩn hóa, so khớp và tái sử dụng. Đồng thời, do chưa có quy trình khai thác dữ liệu và cơ chế lưu vết đầy đủ, rõ ràng, còn tồn tại tâm lý ưu tiên hồ sơ giấy nhằm bảo đảm an toàn, giảm rủi ro trách nhiệm trong xử lý nghiệp vụ. Ngoài ra, cơ chế quản trị dữ liệu dùng chung ở cấp phường chưa được hình thành đồng bộ, dữ liệu còn phân tán theo thủ tục, thời điểm và hệ thống, vì vậy chưa tạo được nền tảng khai thác tập trung, thuận tiện cho việc tái sử dụng, chia sẻ và thực hiện hiệu quả nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”.
III. NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH TRẠNG DỮ LIỆU CÓ NHƯNG VẪN PHẢI NỘP LẠI
Trong thực tế triển khai khai thác và tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, vẫn còn tình trạng dữ liệu đã có nhưng người dân, tổ chức vẫn phải cung cấp/nộp lại do nhiều nguyên nhân tổng hợp. Về kỹ thuật, một số hệ thống chưa kết nối, liên thông ổn định; còn phát sinh lỗi đồng bộ, độ trễ cập nhật, gián đoạn truy xuất, dẫn đến cán bộ không tra cứu được dữ liệu kịp thời để sử dụng làm căn cứ xử lý. Về dữ liệu, chất lượng và mức độ sẵn sàng khai thác chưa đáp ứng yêu cầu, thể hiện ở việc thiếu trường thông tin, sai khác giữa các nguồn, hoặc tài liệu số hóa chưa bảo đảm chất lượng, gây khó khăn cho chuẩn hóa, đối chiếu và xác thực. Về quy trình, chưa hình thành đầy đủ các bước bắt buộc tra cứu, kiểm tra, xác thực dữ liệu trước khi yêu cầu bổ sung hồ sơ, nên vẫn tồn tại thói quen xử lý theo hướng yêu cầu người dân nộp lại để bảo đảm “an toàn” nghiệp vụ. Đồng thời, yếu tố pháp lý còn đặt ra yêu cầu đối với một số thành phần hồ sơ theo quy định chuyên ngành (bản chính/bản sao hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý đặc thù), dẫn đến phạm vi cắt giảm hồ sơ chưa thể thực hiện đồng bộ. Về con người, kỹ năng khai thác, sử dụng hệ thống của cán bộ chưa đồng đều, ảnh hưởng đến hiệu quả tra cứu và tái sử dụng dữ liệu. Ngoài ra, công tác quản trị chưa theo dõi, đo lường riêng các chỉ tiêu về mức độ tái sử dụng dữ liệu và tỷ lệ yêu cầu nộp lại, nên việc phát hiện điểm nghẽn, phân loại nguyên nhân và tổ chức khắc phục còn chưa kịp thời, chưa tạo được cơ chế cải tiến liên tục và bền vững.
	Nhóm nguyên nhân
	Biểu hiện
	Hướng xử lý

	Kỹ thuật
	Không kết nối, lỗi đồng bộ, không truy xuất được
	Ghi nhận lỗi, phối hợp đầu mối kỹ thuật

	Dữ liệu
	Thiếu trường, sai khác thông tin, tài liệu số hóa chưa đạt chất lượng
	Chuẩn hóa, đối chiếu, cập nhật

	Quy trình
	Chưa có bước bắt buộc kiểm tra dữ liệu trước khi yêu cầu bổ sung
	Bổ sung bước tra cứu – xác thực

	Pháp lý
	Có trường hợp pháp luật vẫn yêu cầu thành phần hồ sơ nhất định
	Phân loại rõ, không tự ý cắt giảm thành phần bắt buộc

	Con người
	Kỹ năng khai thác hệ thống chưa đồng đều
	Đào tạo, hướng dẫn, kiểm tra

	Quản trị
	Chưa theo dõi riêng chỉ số tái sử dụng dữ liệu
	Thiết lập KPI và thống kê định kỳ


Do đó, tình huống không nên được nhìn nhận đơn thuần là lỗi của cán bộ tiếp nhận hoặc lỗi của người dân. Cần tiếp cận theo chuỗi: dữ liệu – hệ thống – quy trình – con người – trách nhiệm phối hợp.
IV. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ
Không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ nếu dữ liệu đã có, hợp lệ, có thể kiểm tra và được phép khai thác; Nếu dữ liệu có nhưng chưa truy xuất được, phải xác định nguyên nhân và chủ động phối hợp xử lý, không mặc định đẩy trách nhiệm về phía người dân; Trường hợp pháp luật vẫn yêu cầu bản chính, bản sao hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý đặc thù thì thực hiện đúng quy định; Khai thác dữ liệu phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích, đúng phạm vi, bảo đảm an toàn thông tin và quyền riêng tư; Mỗi trường hợp phát sinh được xem là dữ liệu cải cách để cải tiến quy trình, không chỉ giải quyết xong một hồ sơ.
1. Việc khai thác, sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính phải được thực hiện theo nguyên tắc dữ liệu đã có, hợp lệ, có thể kiểm tra và được phép khai thác thì không yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp lại thông tin, giấy tờ tương ứng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm chủ động tra cứu, kiểm tra và khai thác dữ liệu trên các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được phân quyền trước khi yêu cầu người dân, tổ chức bổ sung hoặc cung cấp lại hồ sơ, giấy tờ.
3. Trường hợp dữ liệu đã có nhưng chưa truy xuất, đối chiếu hoặc khai thác được, cán bộ, công chức, viên chức phải xác định nguyên nhân, ghi nhận tình trạng phát sinh và chủ động phối hợp với bộ phận chuyên môn, bộ phận công nghệ thông tin hoặc cơ quan có liên quan để xử lý. Không được mặc nhiên yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp lại giấy tờ khi chưa xác định rõ nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khai thác dữ liệu cần thiết.
4. Việc yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp lại thông tin, giấy tờ chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Dữ liệu chưa được hình thành hoặc chưa được cập nhật trên hệ thống;
b) Dữ liệu không đầy đủ, không hợp lệ, không thể xác thực hoặc có mâu thuẫn cần làm rõ;
c) Dữ liệu chưa được kết nối, chia sẻ hoặc chưa thuộc phạm vi được phép khai thác;
d) Pháp luật chuyên ngành quy định bắt buộc phải xuất trình bản chính, bản sao hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý đặc thù;
đ) Các trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
5. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Đúng thẩm quyền, đúng chức trách, nhiệm vụ và phạm vi phân quyền của người thực hiện;
b) Đúng mục đích, chỉ phục vụ việc tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, giải quyết, theo dõi và lưu trữ hồ sơ theo quy định;
c) Đúng phạm vi, chỉ khai thác những thông tin cần thiết cho việc xử lý công việc;
d) Bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn, cập nhật và khả năng kiểm tra của dữ liệu;
đ) Bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của cá nhân, tổ chức;
e) Không tự ý sao chép, cung cấp, chia sẻ, sử dụng hoặc chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
6. Các hoạt động tra cứu, khai thác, sử dụng, cung cấp hoặc chia sẻ dữ liệu phải được ghi nhận, lưu vết trên hệ thống hoặc sổ theo dõi nghiệp vụ theo quy định. Nội dung lưu vết tối thiểu gồm người thực hiện, thời gian thực hiện, mục đích khai thác, loại dữ liệu được sử dụng và kết quả xử lý.
7. Mỗi trường hợp phát sinh liên quan đến việc thiếu dữ liệu, dữ liệu không chính xác, không đồng nhất, không truy xuất được hoặc không đủ điều kiện tái sử dụng phải được ghi nhận, phân loại và tổng hợp để làm cơ sở:
a) Xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các bộ phận liên quan;
b) Điều chỉnh, bổ sung quy trình nghiệp vụ;
c) Chuẩn hóa, cập nhật và nâng cao chất lượng dữ liệu;
d) Cải thiện phương thức kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu;
đ) Hạn chế việc lặp lại các yêu cầu cung cấp hồ sơ, giấy tờ không cần thiết.
8. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức quán triệt, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định này; kịp thời chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp lại thông tin, giấy tờ khi dữ liệu đã có đủ điều kiện khai thác theo quy định.
V. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ HỒ SƠ TRƯỚC MẮT
Bước 1. Tiếp nhận và xác định thành phần hồ sơ
Kiểm tra thành phần theo thủ tục; xác định giấy tờ nào bắt buộc và giấy tờ nào có khả năng được thay thế bằng dữ liệu đã có.
Bước 2. Tra cứu trước khi yêu cầu bổ sung
Cán bộ kiểm tra hệ thống, cơ sở dữ liệu và hồ sơ đã giải quyết trước đây trong phạm vi quyền truy cập.
Bước 3. Đối chiếu và xác thực
Đối chiếu thông tin định danh, nội dung tài liệu, thời điểm và nguồn dữ liệu; chỉ tái sử dụng khi đủ căn cứ.
Bước 4. Phân loại trường hợp dữ liệu không truy xuất được
Phân thành lỗi thao tác; lỗi hệ thống; chưa kết nối dữ liệu; hoặc dữ liệu chưa đủ điều kiện pháp lý để sử dụng.
Bước 5. Phối hợp xử lý
Trung tâm ghi nhận, phối hợp bộ phận chuyên môn, đơn vị quản trị hệ thống hoặc cơ quan quản lý dữ liệu theo thẩm quyền.
Bước 6. Thông tin, hỗ trợ người dân
Nếu phải bổ sung, cán bộ giải thích rõ giấy tờ nào, lý do, căn cứ và cách thực hiện; ưu tiên phương án ít đi lại nhất.
Bước 7. Cập nhật và rút kinh nghiệm
Ghi nhận trường hợp phát sinh, nguyên nhân, thời gian xử lý và kết quả để phục vụ thống kê, cải tiến.
Thông điệp xử lý trước mắt:
“Không để một lỗi kết nối dữ liệu của cơ quan nhà nước trở thành thêm một lần đi lại của người dân.”
 VI. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN LÂU DÀI
Trong thời gian qua, việc cải thiện khai thác và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính đã được quan tâm triển khai; tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả bền vững và mở rộng phạm vi áp dụng, vẫn cần các giải pháp cải tiến dài hạn theo hướng đồng bộ từ khâu hình thành dữ liệu đến khâu sử dụng. Hiện nay, chưa hình thành đầy đủ một kho dữ liệu hồ sơ dùng chung cấp phường làm nền tảng xuyên suốt cho việc số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, phân quyền, tra cứu, tái sử dụng và cập nhật dữ liệu; do đó dữ liệu còn phân tán, khó khai thác tập trung và chưa hỗ trợ tốt nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”. Bên cạnh đó, công tác chuẩn hóa dữ liệu ngay từ khâu tiếp nhận chưa được thực hiện đồng đều; hồ sơ số hóa ở một số trường hợp chưa bảo đảm yêu cầu rõ ràng, đầy đủ, đúng hồ sơ, đúng người, đúng thủ tục, làm giảm khả năng tra cứu, đối chiếu và tái sử dụng. Việc xây dựng danh mục dữ liệu có khả năng tái sử dụng theo nhóm (loại dữ liệu, nguồn dữ liệu, cơ quan quản lý, thủ tục có thể sử dụng, điều kiện sử dụng, thời hạn và yêu cầu bảo mật) chưa được hoàn thiện, dẫn đến khó xác định dữ liệu nào được phép dùng lại và dùng trong phạm vi nào. Đồng thời, cơ chế phân quyền và lưu vết chưa được thiết lập đầy đủ, thống nhất; việc khai thác dữ liệu đôi lúc chưa bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng quyền, đúng nhiệm vụ, đúng mục đích, và khả năng kiểm tra, đối chiếu, truy vết theo quy định còn hạn chế. Về năng lực thực thi, kỹ năng khai thác dữ liệu của cán bộ chưa đồng đều, trọng tâm vẫn thiên về tiếp nhận hồ sơ hơn là kiểm tra, khai thác, xác thực, xử lý lỗi và hướng dẫn người dân trên môi trường số. Ngoài ra, việc đưa tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu thành chỉ số theo dõi chưa được triển khai thường xuyên, dẫn đến thiếu cơ sở thống kê định kỳ về số hồ sơ tái sử dụng dữ liệu, số giấy tờ được giảm, số lượt người dân không phải nộp lại và nguyên nhân các trường hợp chưa tái sử dụng, từ đó chưa tạo được cơ chế điều hành, giám sát và cải tiến liên tục.
1. Giải pháp trọng tâm: Kho dữ liệu hồ sơ dùng chung cấp phường
Trung tâm đề xuất phát triển mô hình “Kho dữ liệu hồ sơ dùng chung cấp phường” theo hướng: Số hóa → Chuẩn hóa → Lưu trữ → Phân quyền → Tra cứu → Tái sử dụng → Cập nhật.
2. Chuẩn hóa dữ liệu ngay từ khâu tiếp nhận
          Tài liệu được phép số hóa cần rõ ràng, đầy đủ, đúng hồ sơ, đúng người, đúng thủ tục và có khả năng tra cứu lại. Dữ liệu được gắn các trường thông tin phù hợp để phục vụ tìm kiếm và đối chiếu.
3. Xây dựng danh mục dữ liệu có khả năng tái sử dụng
          Trung tâm lập danh mục theo nhóm: loại dữ liệu; nguồn dữ liệu; cơ quan quản lý; thủ tục có thể sử dụng; điều kiện sử dụng; thời hạn và yêu cầu bảo mật.
         4. Thiết lập cơ chế phân quyền và lưu vết
         Việc khai thác phải đúng người, đúng quyền, đúng nhiệm vụ, đúng mục đích; các thao tác quan trọng cần có khả năng kiểm tra, đối chiếu và truy vết theo quy định.
         5. Đào tạo cán bộ theo kỹ năng khai thác dữ liệu
        Chuyển trọng tâm từ chỉ biết tiếp nhận hồ sơ sang biết kiểm tra, khai thác, xác thực, xử lý lỗi và hướng dẫn người dân trên môi trường số.
        6. Đưa tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu thành chỉ số theo dõ
        Định kỳ thống kê số hồ sơ có tái sử dụng dữ liệu, số giấy tờ được giảm, số lượt người dân không phải nộp lại và nguyên nhân các trường hợp chưa tái sử dụng.

      VII. MÔ HÌNH “KHO DỮ LIỆU HỒ SƠ DÙNG CHUNG CẤP PHƯỜNG”
Mô hình không đặt mục tiêu tạo thêm một hệ thống độc lập nếu chưa cần thiết. Trước mắt, trọng tâm là chuẩn hóa quy trình và dữ liệu trên nền tảng hiện có; về lâu dài, tích hợp với các hệ thống được cấp có thẩm quyền kết nối.
	Thành phần
	Nội dung

	Nguồn dữ liệu
	Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và dữ liệu được phép khai thác từ hệ thống/cơ sở dữ liệu có thẩm quyền

	Chuẩn hóa
	Tên dữ liệu, trường thông tin, mã hồ sơ, thời điểm, nguồn

	Phân quyền
	Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền

	Tra cứu
	Theo thông tin định danh/mã hồ sơ và trường dữ liệu phù hợp

	Tái sử dụng
	Chỉ trong trường hợp đủ căn cứ pháp lý và kỹ thuật

	Cập nhật
	Khi có thay đổi hoặc phát sinh kết quả mới

	Kiểm tra
	Định kỳ về chất lượng, an toàn, tỷ lệ khai thác và tái sử dụng


Kho dữ liệu hồ sơ dùng chung không phải là một cơ sở dữ liệu độc lập thay thế cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Kho là mô hình tổ chức, chuẩn hóa, quản lý và khai thác dữ liệu điện tử đã được hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện trên hệ thống hoặc nền tảng được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Mỗi dữ liệu được quản lý theo chủ thể, nguồn gốc, loại giấy tờ, thời điểm tạo lập/cập nhật và trạng thái sử dụng.
VIII. QUY TRÌNH “MỘT LẦN CUNG CẤP – NHIỀU LẦN TÁI SỬ DỤNG”
Quy trình đề xuất được thể hiện theo 8 bước:
1. Người dân nộp hồ sơ.
2. Cán bộ kiểm tra thành phần hồ sơ.
3. Kiểm tra dữ liệu đã có.
4. Nếu có: xác thực dữ liệu.
5. Nếu đủ điều kiện: tái sử dụng.
6. Nếu chưa đủ: xác minh/khắc phục hoặc hướng dẫn bổ sung đúng căn cứ.
7. Giải quyết và trả kết quả.
8. Cập nhật dữ liệu để phục vụ các lần sau.

IX. CƠ CHẾ PHỐI HỢP, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ


	Chủ thể
	Trách nhiệm chính

	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Tiếp nhận, tra cứu, xác thực, khai thác dữ liệu; hướng dẫn người dân; ghi nhận lỗi; thống kê

	Bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường
	Xác minh nội dung chuyên môn; phối hợp xử lý hồ sơ và dữ liệu

	Cơ quan quản lý CSDL chuyên ngành
	Phối hợp xác minh/chia sẻ dữ liệu theo thẩm quyền

	Đơn vị quản trị hệ thống
	Xử lý lỗi kết nối, đồng bộ, truyền nhận, xác thực

	UBND phường
	Chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, đánh giá và nhân rộng


- Cơ chế kiểm tra: Định kỳ kiểm tra các trường hợp phải bổ sung giấy tờ; phân loại nguyên nhân; xác định tỷ lệ do quy định pháp luật, do dữ liệu, do hệ thống hay do thao tác; từ đó đưa ra biện pháp khắc phục.
- Cơ chế đánh giá: Theo dõi tối thiểu các chỉ số: tỷ lệ dữ liệu được tái sử dụng; số giấy tờ giảm; số lượt đi lại giảm; thời gian tiếp nhận; số lỗi hệ thống; số phản ánh liên quan đến yêu cầu nộp lại giấy tờ.
X. ĐIỀU KIỆN, NGUỒN LỰC VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
	Giai đoạn
	Thời gian
	Nội dung

	1. Rà soát
	Quý IV/2026
	Rà soát dữ liệu, nhóm thủ tục, điểm nghẽn và nhu cầu kết nối

	2. Chuẩn hóa
	Sau rà soát
	Chuẩn hóa quy trình, danh mục dữ liệu và hướng dẫn cán bộ

	3. Thí điểm
	Sau chuẩn hóa
	Chọn nhóm thủ tục có tần suất cao, dữ liệu có khả năng tái sử dụng

	4. Đánh giá
	Định kỳ
	Đo lường tỷ lệ tái sử dụng, giấy tờ giảm, thời gian và phản ánh

	5. Nhân rộng
	Sau đánh giá
	Hoàn thiện quy trình và mở rộng nhóm thủ tục phù hợp


Nguồn lực gồm nhân lực của Trung tâm và các bộ phận chuyên môn; hạ tầng, tài khoản, phân quyền và các hệ thống thông tin hiện có; nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật của đơn vị quản trị hệ thống; kinh phí được bố trí theo quy định nếu phát sinh nhu cầu đầu tư.
Giải pháp ưu tiên tận dụng hạ tầng hiện có, không đặt yêu cầu phải xây dựng ngay một phần mềm mới độc lập.
XI. HIỆU QUẢ DỰ KIẾN
1. Đối với người dân, doanh nghiệp
Giảm số lần đi lại, chi phí sao chụp/chứng thực và thời gian chờ; tăng tính minh bạch trong hướng dẫn hồ sơ; nâng cao trải nghiệm khi thực hiện dịch vụ công.
Về kinh tế, mô hình tận dụng hạ tầng và thiết bị hiện có, không lấy việc đầu tư thêm một phần mềm độc lập làm điều kiện bắt buộc. Việc dùng lại dữ liệu đủ điều kiện giúp giảm những thao tác quét, lưu, nhập lại thông tin và giảm nhu cầu sao in, chuẩn bị lại giấy tờ. Lợi ích đã lượng hóa trong hồ sơ là thời gian tiếp nhận bình quân; chưa quy đổi thành tiền hoặc tổng giờ công tiết kiệm khi chưa có đầy đủ số lượt, cỡ mẫu đo và đơn giá phù hợp.
2. Đối với cán bộ
Giảm nhập lại dữ liệu, giảm kiểm tra trùng lặp, giảm lưu trữ giấy và hạn chế sai sót; tăng khả năng kiểm soát chất lượng hồ sơ.
Về xã hội, cán bộ chủ động tra cứu dữ liệu giúp người dân giảm công việc chuẩn bị lại tài liệu đã có và đủ điều kiện sử dụng. Cách làm này có ý nghĩa với người cao tuổi, người khó bố trí thời gian hoặc phải thực hiện nhiều thủ tục có giấy tờ trùng lặp. Mức giảm số lần đi lại, chi phí của người dân và mức độ hài lòng cần tiếp tục được đo bằng thông tin phản hồi thực tế, không suy ra trực tiếp từ số lượt tái sử dụng.
3. Đối với cơ quan nhà nước
Tăng giá trị sử dụng của dữ liệu số hóa; nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và giải quyết TTHC; tạo cơ sở cho việc theo dõi chất lượng dữ liệu và cải tiến quy trình.
Về quản lý, quy trình thống nhất giúp cán bộ biết tìm ở đâu, kiểm tra nội dung gì, trường hợp nào được dùng và trường hợp nào phải xác minh. Nhật ký và quản lý phiên bản hỗ trợ truy vết, kiểm tra trách nhiệm và bàn giao công việc. Đây là nền tảng giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, đồng thời giúp lãnh đạo nhận diện các vướng mắc về dữ liệu, quyền truy cập và nghiệp vụ.
4. Chỉ tiêu đề xuất
	Chỉ tiêu
	Mục tiêu đề xuất

	Hồ sơ được số hóa đúng quy trình
	≥ 95%

	Dữ liệu số hóa có khả năng tra cứu
	≥ 95%

	Tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu trong nhóm thủ tục phù hợp
	≥ 80%

	Hồ sơ phải nộp lại giấy tờ đã có dữ liệu hợp lệ
	≤ 20%

	Thời gian kiểm tra thành phần hồ sơ
	Giảm khoảng 30–50%

	Trường hợp lỗi hệ thống được ghi nhận
	100%

	Phản ánh về yêu cầu nộp lại giấy tờ đã có dữ liệu
	Giảm qua từng kỳ


Các chỉ tiêu trên là mục tiêu quản trị nội bộ đề xuất, không phải số liệu đã đạt.
XII. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ NHÂN RỘNG
Giải pháp có thể triển khai từng bước, trước hết bằng chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa dữ liệu, phân quyền, lập danh mục dữ liệu có khả năng tái sử dụng và kiểm soát trách nhiệm. Không nhất thiết phải chờ một phần mềm mới hoàn chỉnh.
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP quy định việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; đây là cơ sở tổ chức thực hiện tại cấp cơ sở.
Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND thành phố là căn cứ tổ chức Hội thi CCHC năm 2026; thông tin chính thức của thành phố xác định Hội thi hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm về cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân.
Với đặc điểm giải pháp dựa trên quy trình, dữ liệu và hạ tầng có sẵn, mô hình có thể được điều chỉnh để áp dụng tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã khác khi đáp ứng điều kiện về dữ liệu, phân quyền và kết nối.
Các xã, phường có hoạt động tiếp nhận, số hóa và giải quyết hồ sơ tương đồng có thể áp dụng bộ chuẩn nghiệp vụ, sau khi điều chỉnh danh mục thủ tục, nhân sự và công cụ theo điều kiện cụ thể. Khả năng nhân rộng nằm ở việc chuyển giao cách làm và cơ chế kiểm soát, không phải trao đổi tự do dữ liệu cá nhân giữa các địa bàn.
XIII. THÔNG ĐIỆP CỦA GIẢI PHÁP
Cải cách hành chính không phải là chuyển hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử rồi dừng lại. Giá trị thực sự của chuyển đổi số là khi dữ liệu đã được tạo ra có thể quay trở lại phục vụ người dân.
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lưu Kiếm xác định:
MỘT LẦN CUNG CẤP – NHIỀU LẦN TÁI SỬ DỤNG
MỘT DỮ LIỆU – NHIỀU GIÁ TRỊ PHỤC VỤ
KHÔNG ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐI LẠI CHỈ VÌ DỮ LIỆU ĐÃ CÓ NHƯNG CHƯA ĐƯỢC KHAI THÁC.
Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy dữ liệu làm nền tảng; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính.


PHỤ LỤC MINH CHỨNG
Phụ lục 01. infographic.
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Phụ lục 02. Sơ đồ quy trình “Một lần cung cấp – nhiều lần tái sử dụng”
	BƯỚC
	THAO TÁC

	01
	NGƯỜI DÂN NỘP HỒ SƠ

	↓
	

	02
	KIỂM TRA THÀNH PHẦN HỒ SƠ

	↓
	

	03
	DỮ LIỆU ĐÃ CÓ?

	↙
	Có → XÁC THỰC DỮ LIỆU

	↘
	Chưa có → HƯỚNG DẪN CUNG CẤP

	↓
	

	04
	ĐỦ ĐIỀU KIỆN TÁI SỬ DỤNG?

	↙
	Có → TÁI SỬ DỤNG

	↘
	Chưa → XÁC MINH / KHẮC PHỤC

	↓
	

	05
	GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

	↓
	

	06
	CẬP NHẬT DỮ LIỆU


Khẩu hiệu trung tâm: “MỘT LẦN CUNG CẤP – NHIỀU LẦN TÁI SỬ DỤNG”.
















Phụ lục 03. Số liệu thực tiễn sử dụng trong bài
	Nội dung
	Số liệu

	Số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm
	372

	Trực tuyến một phần
	153

	Trực tuyến toàn trình
	219

	Lượt công dân 9 tháng
	16.308

	Hồ sơ tiếp nhận 9 tháng
	14.164

	Hồ sơ trực tuyến
	14.153

	Hồ sơ trực tiếp
	11

	Hồ sơ đã giải quyết
	14.129

	Tỷ lệ giải quyết
	99,75%

	Trước và đúng hạn
	14.112/14.129 ≈ 99,87%


















Phụ lục 04. Danh mục văn bản, tài liệu tham khảo
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Luật số 91/2025/QH15, ban hành ngày 26/6/2025, có hiệu lực từ 01/01/2026:https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214590&pageid=27160&typegroup=
Nghị định số 309/2026/NĐ-CP, ban hành và có hiệu lực ngày 05/8/2026: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-309-2026-nd-cp-470225.htm
Nghị định số 310/2026/NĐ-CP: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-310-2026-nd-cp-470226.htm
Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC thành phố Hải Phòng năm 2026.
Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về thành lập Ban Tổ chức Hội thi.
Quyết định số 107/QĐ-BTC ngày 28/8/2026 của Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi.
Thông báo số 04/TB-BTC ngày 22/9/2026 về cách thức và thời gian nộp bài dự thi Vòng 2.
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